
STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Giới tính Số hộ chiếu Số HĐ LĐMM

1 Võ Tùng Linh 15/02/1997 Nam C2304968 1036MM/2023/EPS

2 Phan Mậu Hạnh 14/10/1982 Nam C1978822 1085MM/2023/EPS

3 Trần Thị Nhài 27/09/1994 Nữ C2444557 1099MM/2023/EPS

4 Trần Trọng Thể 02/09/1985 Nam C2441379 1100MM/2023/EPS

5 Mai Tuấn Thành 26/08/1990 Nam C1083645 1101MM/2023/EPS

6 Ngô Hữu Tuấn 22/02/1991 Nam C2514626 1102MM/2023/EPS

7 Hồ Công Thuận 02/08/1994 Nam C2439751 1103MM/2023/EPS

8 Trần Đình Hiến 03/03/1997 Nam C2639278 1104MM/2023/EPS

9 Nguyễn Ngọc Ánh 20/07/1982 Nam C2638531 1105MM/2023/EPS

10 Nguyễn Văn Liệu 10/04/1977 Nam C2529931 1106MM/2023/EPS

11 Nguyễn Thị Mai 16/01/1992 Nữ C2437000 1107MM/2023/EPS

12 Nguyễn Thị Lan 01/02/1989 Nữ C2222347 1108MM/2023/EPS

13 Nguyễn Đỗ Tân 23/09/1992 Nam C2222059

14 Nguyễn Văn Thịnh 04/03/1988 Nam C2302170 1109MM/2023/EPS

15 Phạm Hồng Ý 12/08/1990 Nam C7865810 1110MM/2023/EPS

16 Trần Thanh Hoà 10/10/1980 Nam C2118773 1111MM/2023/EPS

17 Bùi Mạnh Dũng 07/07/1998 Nam C2431976 1112MM/2023/EPS

18 Lê Thị Hiền 10/04/1991 Nữ N2428278 1113MM/2023/EPS



19 Nguyễn Xuân Hưng 01/09/1990 Nam P023697901 1114MM/2023/EPS

20 Nguyễn Văn Tuyên 07/10/1994 Nam P02366487 1115MM/2023/EPS

21 Võ Hồng Trọng 04/01/1996 Nam C2642363 1116MM/2023/EPS

22 Phạm Việt Hùng 08/12/1990 Nam C2442496 1117MM/2023/EPS

23 Bùi Văn Đông 02/09/1996 Nam C2297478 1118MM/2023/EPS

24 Lê Ngọc Hoàn 17/07/1992 Nam C2438369 1119MM/2023/EPS

25 Đoàn Thị Đà 30/12/1987 Nữ C2418378 1120MM/2023/EPS

26 Nguyễn Khánh Thủy 23/03/1995 Nam C1983420 1121MM/2023/EPS

27 Vũ Đức Xuân 25/02/1991 Nam C3675949 1122MM/2023/EPS

28 Hoàng Văn Phi 06/10/1996 Nam C1486317 1123MM/2023/EPS

29 Nguyễn Thị Hạnh 10/02/1989 Nữ N2392699 1124MM/2023/EPS

30 Đào Thị Hằng 16/05/1992 Nữ C2442678 1125MM/2023/EPS

31 Hoàng Văn Trường 04/09/1991 Nam P02019607 1126MM/2023/EPS

32 Vương Văn Phú 29/03/1990 Nam N2473610 1127MM/2023/EPS

33 Nguyễn Văn Hùng 05/08/1995 Nam C2678190 1128MM/2023/EPS

34 Cao Xuân Quang 07/08/1993 Nam C2457461 1129MM/2023/EPS

35 Lê Sĩ Ngọc Phương 06/06/1996 Nam C2244479 1130MM/2023/EPS

36 Hoàng Ý 10/10/1988 Nam C2631990 1131MM/2023/EPS

37 Nguyễn Công Hoan 10/04/1986 Nam N2473991 1132MM/2023/EPS

38 Nguyễn Thị Yến Phương 01/04/1992 Nữ C2432780 1133MM/2023/EPS



39 Hoàng Văn Tân 05/05/1998 Nam C2444714 1134MM/2023/EPS

40 Nguyễn Thị Lâm Sơn 23/02/1991 Nữ C2296115 1135MM/2023/EPS

41 Bùi Quang Thắng 15/06/1979 Nam C1182012 1136MM/2023/EPS

42 Lê Đức Minh 01/08/1998 Nam C0145498 1137MM/2023/EPS

43 Nguyễn Hữu Thắng 22/12/1983 Nam N2280619 1138MM/2023/EPS

44 Hoàng Công Tư 06/06/1992 Nam C2986510 1139MM/2023/EPS

45 Hoàng Văn Quang 12/09/1995 Nam E00539696 1140MM/2023/EPS

46 Võ Minh Tướng 18/08/1993 Nam C3647835 1141MM/2023/EPS

47 Nguyễn Tuấn Vũ 13/11/1992 Nam K0477639 1142MM/2023/EPS

48 Phạm Thị Quỳnh Nga 25/11/1993 Nữ C2419179 1143MM/2023/EPS

49 Hoàng Đức Thiện 24/02/1984 Nam C2444941 1144MM/2023/EPS

50 Nguyễn Thúy Hồng 15/11/1991 Nữ C2444731 1145MM/2023/EPS

51 Võ Thị Kiều Hoa 10/01/1989 Nữ C1648350 1146MM/2023/EPS

52 Hà Văn Mạnh 07/02/1995 Nam c2434703 1147MM/2023/EPS

53 Nguyễn Văn Mạnh 05/11/1995 Nam C2516805 1148MM/2023/EPS

54 Phạm Công Luận 17/10/1989 Nam B8531965

55 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 04/12/1997 Nữ C2351231 1149MM/2023/EPS

56 Trần Thị Thanh Hà 22/02/1991 Nữ C2306430 1150MM/2023/EPS

57 Đỗ Thị Viết Luyến 29/10/1986 Nữ C8824995 1151MM/2023/EPS

58 Hoàng Văn Toàn 04/04/1989 Nam C2678226 1152MM/2023/EPS



59 Lại Tấn Dự 02/08/1987 Nam C2290746 1153MM/2023/EPS

60 Đoàn Văn Sơn 25/03/1992 Nam B6116132 1154MM/2023/EPS

61 Phạm Đức Đăng 01/04/1991 Nam N22099940

62 Nguyễn Khoa Trường 05/01/1991 Nam C2442213


